TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

Nội dung dạy học HKII – môn Tiếng Anh – Lớp 7 
                          Thời gian học từ 04/05-09/05/2020
-------
Tuần 28-Tiết 1
Unit 12: LET’S EAT!
                                                       Exercises                                   

I. MỤC TIÊU :
               - Thực hành bài tập về các nội dung kiến thức đã học ở phần A, B.
               - Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc hiểu.
II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:
       1) Từ vựng :
               - Ôn các từ đã học ở phần A, B
       2) Ngữ pháp:
              - Ôn các mẫu câu đã học ở phần A, B
III. THỜI LƯỢNG :
             - 45 phút
IV. TIẾN TRÌNH:
	      Hướng dẫn của giáo viên
	     Nội dung học sinh ghi vào tập

	1.Kiểm tra bài cũ
 -  Học sinh trả lời các câu hỏi:


	
a) What did you eat last night?
b) Did you do your homework yesterday?
Gợi ý: 
 a) I ate………..
 b) Yes,………….

	2.Bài tập
- Học sinh xem lai các công thức đã học về “so, too, either, neither” làm các bài tập sau:
- Học sinh xem kĩ đề bài để chuẩn bị làm bài trực tuyến bằng form (link để ở dưới phần dặn dò)
I. Choose the best answer 
1. The _________ of flu include a headache, a high temperature and ache in the body
a. symptom 		b. cure 			c. medicine		d. treatment
2. Last week the dentist _________ a cavity in my tooth.
a. filled 		b. full	 	 	
c. pulled		d. put
3. They have to fill _________ their medical record. 
a. on			b. at			 c. in			d. up
4. Yesterday they had a __________ check-up.
a. medicine		b. medical		 c.symptom		d. surgery
5. We stopped at the restaurant ______ a short time.
a. in			b. at			 c.on 		 	d. for
6. Are you scared ___________ seeing the dentist?
a. of			b. on			 c.from			d. to
7. What’s the matter, Ba?
 - ……………………
a. You’re welcomed	
b. Yes, please. 	
c. Not often.		
d. I feel terrible.
     	II. Rearrangement
8. My parents / a letter / I received /          from / last week
 I………………………………...
9. How to / he doesn’t know / of himself / take care
He doesn’t………………………
10. on the scales / get on / please / would you?
Would you……………………….

	




V. DẶN DÒ.
   - Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại
 https://forms.gle/7hrD5fU1GySHWoLT7
- Hạn chót: 17h ngày 07/05/2020.
Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.
  
* Thông tin liên hệ giáo viên.

	Họ tên GV
	Zalo
	Facebook/Messenger
	Email

	Thầy Nhân
	0399137903
	Nguyễn Nhân
	nhanntsgu@gmail.com

	Cô Tuyết
	0909988251
	bachtuyet
	bachtuyetnguyen249@gmail.com

	Thầy Thảo
	0938522274
	Thao Le
	hieuthao22274@gmail.com

	Cô Loan
	0767118020
	Thanh Loan
	bachthingocthanhloan@gmail.com 
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I.MỤC TIÊU :
- Thực hành bài tập về các nội dung kiến thức đã học ở phần A, B.
 - Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc hiểu.
II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:
       1) Từ vựng :
               - Ôn các từ đã học ở phần A, B
       2) Ngữ pháp:
              - Ôn các mẫu câu đã học ở phần A, B

III. THỜI LƯỢNG :
             - 45 phút
IV. TIẾN TRÌNH 

	      Hướng dẫn của giáo viên
	              Nội dung học sinh ghi vào tập

	1.Kiểm tra bài:
 -  Học sinh trả lời các câu hỏi:






2.Bài tập
- Học sinh xem lai các công thức đã học làm các bài tập sau:
- Học sinh xem kĩ đề bài để chuẩn bị làm bài trực tuyến bằng form ( link để ở dưới phần dặn dò)
I Choose the best answer:
1. The ____________ filled his tooth, so it stopped hurting immediately. 
a. engineer		b. dentist		c. teacher		d. student
2. Why does Minh’s tooth hurt?  _______it has a cavity.
a. So 	 		b. Because		c. But			d. And
3. Your hair look _________ It’s shorter and more beautiful.
a. different		b. differently
c. difference		d. differ
	4. I bought a lot of different gifts for my friends __________ America last summer.
A. in                  	B. at                    	C. to         		D. on
5. The doctor will see you _____ a   few minutes.
A. for          		B. in              	C. to                        D. with	                                                                                    6.  Last December, Mom _     me a new bike.
A. bought             	B. buy           	C. is going to buy   D. buys  	
7 Dad __________ in Hue a few years ago.
A. is working     	B. works       	C. worked   D. was working

II Transformation:
8. Hoang didn’t go to class yesterday.
 Hoang was……………….
9. Remember to wash your hands before touching food
Don’t forget………………
 10. My brother and I don’t like apples.
 My brother doesn’t.....................

	  

a) What was wrong with you?
b) What did Lan  eat  yesterday?
Gợi ý: 
 a) I ………..
 b) Lan ate………….





 
V. DẶN DÒ.
   - Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại
https://forms.gle/7hrD5fU1GySHWoLT7
   - Hạn chót: 17h ngày 07/05/2020.
Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.
  * Thông tin liên hệ giáo viên.
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	Facebook/Messenger
	Email
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	0399137903
	Nguyễn Nhân
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	Cô Tuyết
	0909988251
	bachtuyet
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	Thầy Thảo
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	Cô Loan
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	Thanh Loan
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I. MỤC TIÊU :
- Thực hành bài tập về các nội dung kiến thức đã học ở phần A, B.
  - Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc hiểu.
II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:
       1) Từ vựng :
               - Ôn các từ đã học ở phần A, B
       2) Ngữ pháp:
              - Ôn các mẫu câu đã học ở phần A, B
III. THỜI LƯỢNG :   45 phút
IV. TIẾN TRÌNH 
	Hướng dẫn của giáo viên
	Nội dung ghi chép của học sinh

	1.KIỂM TRA BÀI CŨ:
 -  Học sinh trả lời các câu hỏi:






2.Bài tập
- Học sinh xem lai các công thức đã học làm các bài tập sau:
- Học sinh xem kĩ đề bài để chuẩn bị làm bài trực tuyến bằng form (link để ở dưới phần dặn dò)
I/ Choose the best answer
1. Nurse: “Would you get on the scales, please?” – Hoa: “_________________.”
A. I’d love to.    B. Yes, please.	  C. No, I wouldn’t. 	D. Oh. I'm 40 kilos.
2. Hoa: “________________, Minh?” – Minh: “I have a toothache.”
A. Would you open the door         	B. Would you like to drink	  
C. What’s the matter 			D. Can I help you
3. Did you buy ______________ souvenirs in Nha Trang
A. some 		B. any		C. a lot 		D. much
4. The Robinsons went to a _______________ for lunch after their visit to the aquarium.
A. food stall	
B. souvenir shop		
C. bookstore		
D. temples
5. Mrs. Mai is a _________, she bought the material and made the dress for me.
A. dressmake		
B. dressmaking	
C. dressmaker		
D. making dress
6. Your hair looks ______, Hoa. It's shorter.
A. differ 		B. Difference  C. different			D. differently
[bookmark: _GoBack]II Transformation:
7. What’s his height?
How____________________?
8. Remember to wash and iron your own clothes!
Don’t forget________________.
9. I am hungry and Hoa I, too.
I am hungry and so  __________.
10. The bookstore's between the restaurant and the mini-mart.
The mini-mart is next to---------------
	

a) Did your mom write a sick for you?
b) What will she buy?
Gợi ý: 
 a) No, ………..
 b)She ………….






   
V. DẶN DÒ.
   - Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại
https://forms.gle/7hrD5fU1GySHWoLT7
   - Hạn chót: 17h ngày 07/05/2020.
Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.
  * Thông tin liên hệ giáo viên.

	Họ tên GV
	Zalo
	Facebook/Messenger
	Email

	Thầy Nhân
	0399137903
	Nguyễn Nhân
	nhanntsgu@gmail.com

	Cô Tuyết
	0909988251
	bachtuyet
	bachtuyetnguyen249@gmail.com

	Thầy Thảo
	0938522274
	Thao Le
	hieuthao22274@gmail.com

	Cô Loan
	0767118020
	Thanh Loan
	bachthingocthanhloan@gmail.com 






                
